
I.PHÂN MÔN LỊCH SỬ: ( 6,0 điểm)  Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:  

1.Trắc nghiệm (3,0 điểm) 

Câu 1. Nguyên nhân chính thúc đẩy các cuộc phát kiến địa lí ở Tây Âu vào thế kỉ XV – XVI là 

gì? 

A. Nhu cầu tìm kiếm vùng đất mới để di dân 

B. Nhu cầu tìm con đường buôn bán mới, thoát khỏi sự độc quyền của các thương nhân Ả Rập 

và Ý 

C. Sự phát triển của khoa học kĩ thuật 

D. Mong muốn truyền bá Thiên Chúa giáo 

Câu 2. Người được xem là đã phát hiện ra châu Mĩ vào năm 1492 là: 

A. V. Ga – ma                                                 B. Ph. Ma-gien-lăng 

C. C. Cô-lôm-bô                                              D. B. Đi-a-xơ 

Câu 3. Phong trào Phục hưng ở châu Âu bắt đầu từ quốc gia nào? 

A. Pháp                              B. Đức                       C. Anh                          D. Ý 

Câu 4. Hệ quả quan trọng nhất của các cuộc phát kiến địa lí đối với châu Âu là gì? 

A. Mở rộng hiểu biết về thế giới 

B. Hình thành các tuyến thương mại xuyên đại dương 

C. Thúc đẩy quá trình tích lũy tư bản, tạo điều kiện ra đời chủ nghĩa tư bản 

D. Mang lại nhiều sản vật mới cho châu Âu 

Câu 5. Nội dung tư tưởng chủ yếu của phong trào Cải cách tôn giáo là gì? 

A. Phản đối giáo lí của đạo Thiên Chúa 

B. Chống lại giáo quyền và đòi cải tổ Giáo hội Thiên Chúa giáo 

C. Bỏ đạo Thiên Chúa và xây dựng tôn giáo mới 

D. Đòi tự do kinh tế cho các thương nhân 

Câu 6. Theo em, tại sao phong trào Phục hưng lại được coi là “cuộc cách mạng trong lĩnh vực 

văn hóa – tư tưởng”? 

A. Vì nó cổ vũ con người hướng tới tự do, đề cao lý trí và giá trị cá nhân, thoát khỏi sự ràng 

buộc của thần quyền 

B. Vì nó mở rộng lãnh thổ cho các nước châu Âu 

C. Vì nó làm thay đổi cơ cấu kinh tế châu Âu 

D. Vì nó tạo ra các phát minh khoa học mới 

2.Tự luận (3,0 điểm) 

Câu 7 (2,0 điểm): Em hãy trình bày và nêu ý nghĩa của một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá, 

khoa học – kĩ thuật của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX ? 
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Câu 8 (1,0 điểm): Theo em, những ảnh hưởng nào của Trung Quốc thời phong kiến còn thể 

hiện trong đời sống văn hoá, xã hội Việt Nam hiện nay? Từ đó, em rút ra bài học lịch sử gì? 

 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ: (4,0 điểm)  

1.Trắc nghiệm: (2,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:  

Câu 1. Địa hình ở châu Âu chia làm mấy dạng địa hình chính? 

A. 1 dạng địa hình chính.    B. 2 dạng địa hình chính. 

C. 3 dạng địa hình chính.    D. 4 dạng địa hình chính. 

Câu 2. Để cải thiện chất lượng không khí, biện pháp nào được sử dụng ở các thành phố châu Âu? 

A. Ngăn cấm chặt phá, đốt rừng.                         

B. Sử dụng xe đạp, phương tiện công cộng. 

C. Sử dụng túi môi trường thay thế túi ni-lon. 

D. Sử dụng năng lượng mặt trời. 

Câu 3. Đặc điểm nào sau đây, không đúng với vị trí địa lí, hình dạng, kích thước lãnh thổ châu 

Âu? 

A. Đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh.   B. Có 2 mặt tiếp giáp với các đại dương 

C. Là bộ phận phía tây của lục địa Á - Âu.  D. Nằm ở giữa các vĩ tuyến 360B - 710B. 

Câu 4: Vùng trung tâm châu Á có địa hình chủ yếu là ? 

A. núi và sơn nguyên cao.   B. vùng đồi núi thấp. 

C. các đồng bằng châu thổ rộng lớn.  D. đồng bằng nhỏ hẹp. 

2. Tự luận: ( 2,0 điểm)  

Câu 5: Thông qua việc tìm hiểu về khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu, em hãy 

cho biết: Là học sinh,em cần làm gì để bảo vệ môi trường ở trường học và địa phương nơi em ở? 

 

------------ HẾT ------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 
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I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ: ( 6,0 điểm) 

I.Trắc nghiệm (3,0 điểm) 

Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm  

Câu  1 2 3 4 5 6 

Đáp án B C D C B A 

II. Tự luận (3,0 điểm) 

Câu 7: (2,0 điểm)  

*Một số thành tựu tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX: 

-Văn hoá: Phát triển chữ Hán, văn học (thơ Đường, tiểu thuyết Minh – Thanh như Tây du ký, Thủy hử, 

Tam quốc diễn nghĩa), nghệ thuật hội họa, điêu khắc. (0,75 điểm) 

-Khoa học – kĩ thuật: Bốn phát minh lớn: la bàn, thuốc súng, giấy, kỹ thuật in; phát triển y học (Đông 

y), toán học, thiên văn học. (0,75 điểm) 

*Ý nghĩa: Thể hiện trình độ phát triển cao của nền văn minh Trung Hoa; góp phần thúc đẩy sự phát 

triển của nhân loại, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. (0,5 điểm) 

Câu 8: (1,0 điểm) 

*Ảnh hưởng còn thể hiện ở Việt Nam hiện nay: (0,75 điểm) 

-Sử dụng chữ Hán, tư tưởng Nho giáo trong văn học, lễ nghi, đạo đức. 

-Ảnh hưởng trong kiến trúc, trang phục, ẩm thực, phong tục tập quán (thờ cúng tổ tiên, Tết Nguyên 

Đán…). 

*Bài học lịch sử: (0,25 điểm) 

- Biết tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nước ngoài, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá 

dân tộc. 

 

 

 

 

 

 



II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ : ( 4,0 điểm)  

1.Trắc nghiệm: ( 2,0 điểm)  

Câu 1 2 3 4 

Đáp án B B B A 

2.Tự luận: ( 2,0 điểm)  

Câu Đáp án Điểm 

5 Những việc em cần làm để bảo vệ môi trường ở trường học và địa phương nơi em 

ở: 

- Bỏ rác đúng nơi quy định. 

- Hạn chế sử dụng túi ni lông. 

- Trồng và bảo vệ cây xanh. 

- Tham gia các phong trào bảo vệ môi trường. 

- Tuyên truyền mọi người cùng bảo vệ môi trường. 

(HS nêu được từ 4 việc cần làm và có thể nêu những biện pháp khác phù hợp để 

góp phần bảo vệ môi trường thì chấm điểm tối đa theo thang điểm của câu) 

 

Mỗi 

đáp án 

đúng 

được 

0,5 đ 

 

 

 
  Chú ý :  

- Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.  

- Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình chấm phải được trao đổi trong tổ chấm và chỉ cho điểm theo sự thống 

nhất của cả tổ. 

- Điểm toàn bài là tổng số điểm các phần đã chấm, không làm tròn điểm. 
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